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QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật  
của Bộ Giao thông vận tải từ năm 2008 ñến năm 2012 

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

 Căn cứ Nghị ñịnh số 51/2008/Nð-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính 
phủ quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao 
thông vận tải; 

  Căn cứ Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của 
Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 
2003 của Ban Bí thư Trung ương ðảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh ñạo của 
ðảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành 
pháp luật của cán bộ, nhân dân; 

 Căn cứ Quyết ñịnh số 37/2008/Qð-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2008 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 
2008 ñến năm 2012; 
 Theo ñề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

 ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Chương trình phổ biến, giáo 
dục pháp luật của Bộ Giao thông vận tải từ năm 2008 ñến năm 2012. 
 ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ñăng 
Công báo. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp 
chế, Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị thuộc Bộ, Chủ tịch Tập ñoàn VINASHIN, 
Tổng giám ñốc các Tổng công ty: Hàng hải Việt Nam, ðường sắt Việt Nam, 
Hàng không Việt Nam, Công nghiệp ôtô Việt Nam, Giám ñốc Sở Giao thông vận 
tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
ñịnh này. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như ðiều 3; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Uỷ ban VHGDTN&Nð của Quốc hội; 
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Hội ñồng PHCTPBGDPL của Chỉnh phủ; 
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Các Thứ trưởng; 
- Vụ PBGDPL, Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; 
- Công báo, Website CP; Website Bộ GTVT; 
- Lưu: VT, PC. 

BỘ TRƯỞNG 
 
 
 
 
 
 

Hồ Nghĩa Dũng 



BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
       ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH 
Phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông vận tải  

từ năm 2008 ñến năm 2012 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số: 28 /2008/Qð -BGTVT 

ngày 11  tháng 12  năm 2008  của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 
  

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, NHIỆM VỤ 

 1. Mục tiêu 

 1.1 Mục tiêu chung 

  - Tạo ñiều kiện ñể cán bộ, công chức, viên chức, người lao ñộng trong 
ngành giao thông vận tải (GTVT) và người tham gia giao thông biết và thực hiện 
nghiêm túc pháp luật về giao thông vận tải; 

 - Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành 
pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao ñộng thuộc ngành GTVT 
và người tham gia giao thông. 

 1.2 Mục tiêu cụ thể 

 ðến hết năm 2012, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (sau ñây gọi tắt là 
PBGDPL) trong lĩnh vực GTVT phấn ñấu ñạt ñược các mục tiêu cụ thể sau ñây: 

- Tõ 80 - 90% ng−êi d©n trªn toµn quèc ®−îc tuyªn truyÒn vÒ ph¸p luËt 
chuyªn ngµnh GTVT; 

- Trªn 95% c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ ng−êi lao ®éng cña ngµnh GTVT 
®−îc trang bÞ kiÕn thøc ph¸p luËt thuéc lÜnh vùc ho¹t ®éng chuyªn m«n, nghiÖp vô 
cña m×nh; 

        - 95% tæ chøc, c¸ nh©n ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh trong lÜnh vùc GTVT 
®−îc tuyªn truyÒn, phæ biÕn c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ GTVT liªn quan tíi ho¹t 
®éng cña doanh nghiÖp. 

 2. Yêu cầu 

 2.1. Công tác PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng, là nhiệm vụ của toàn ngành ñặt dưới sự lãnh ñạo của Ban Cán sự ðảng và 
Lãnh ñạo Bộ Giao thông vận tải. Gắn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 
với giáo dục chính trị, tư tưởng, ñạo ñức, lối sống; tiến hành ñồng bộ việc tổ chức 
thực hiện pháp luật với cuộc vận ñộng “Học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức 
Hồ Chí Minh” trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao ñộng; 

 2.2. Công tác PBGDPL phải kế thừa kết quả và bảo ñảm tính liên tục, phát 
triển trong việc thực hiện các nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền 
PBGDPL cho các ñối tượng ñã ñược ñề ra trong Chương trình phổ biến, giáo dục 
pháp luật từ năm 2003 ñến năm 2007 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 
13/2003/Qð-TTg ngày 17/1/2003 của Thủ tướng Chính phủ;  
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 2.3. Tiếp tục ña dạng hoá các hình thức và nội dung PBGDPL theo hướng 
sinh ñộng, hấp dẫn, phù hợp với ñiều kiện và nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, 
ñơn vị nhằm thu hút sự quan tâm và theo dõi của cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao ñộng trong ngành GTVT và người tham gia giao thông;  

 2.4. Bảo ñảm tính ñồng bộ, toàn diện, phù hợp và hiệu quả trong tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm mục ñích nâng cao ý thức chấp hành 
pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao ñộng và người tham gia 
giao thông, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật; 

  2.5. Bảo ñảm các ñiều kiện cần thiết ñể thực hiện có hiệu quả Chương trình; 
bố trí kinh phí hàng năm cho công tác PBGDPL; huy ñộng tối ña sự hỗ trợ của cá 
nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước ñối với công tác PBGDPL ñể 
ñạt hiệu quả cao nhất. 

3. Nhiệm vụ 

 - Tuyên truyền, phổ biến kịp thời, thường xuyên nội dung pháp luật về 
GTVT và các nội dung pháp luật có liên quan; bảo ñảm cán bộ, công chức trong 
ngành GTVT ñược trang bị ñầy ñủ, kịp thời và có hệ thống các quy ñịnh pháp luật 
trong lĩnh vực hoạt ñộng chuyên môn, nghiệp vụ của mình; thông qua ñó nâng 
cao năng lực của cán bộ, công chức, viên chức trong việc xây dựng và thực thi các 
quy ñịnh pháp luật về GTVT;  

 - Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác PBGDPL về 
GTVT; 

- Tuyên truyền, PBGDPL về GTVT ñến với các tầng lớp nhân dân trong xã 
hội, tạo ñiều kiện ñể người dân và doanh nghiệp ñược phổ biến, cập nhật văn bản 
pháp luật về lĩnh vực GTVT; ñặc biệt chú trọng ñến các ñối tượng có trách nhiệm 
thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về GTVT, góp phần hạn chế và ngăn 
ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực GTVT, giảm thiểu tai nạn giao 
thông; 

- ðổi mới phương thức tổ chức thực hiện công tác PBGDPL, nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực làm công tác PBGDPL trong ngành. Khuyến khích và cổ 
vũ sự ủng hộ, ñóng góp tài chính của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước 
ngoài trong công tác PBGDPL về GTVT; xã hội hoá công tác PBGDPL về 
GTVT; 

- Tạo kênh hỗ trợ pháp lý hiệu quả cho doanh nghiệp trong ngành GTVT 
theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh 66/2008/Nð-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ 
trợ pháp lý cho doanh nghiệp.  

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

1. ðối tượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật  

Tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các nhóm ñối tượng 
là cán bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng trong ngành GTVT; người sử 
dụng lao ñộng, người lao ñộng trong các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực GTVT; ñội 
ngũ giáo viên, học sinh, sinh viên trong các trường ñại học, cao ñẳng, trung học 
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và các sở giáo dục, ñào tạo khác trực thuộc Bộ, thuộc các Cục chuyên ngành, 
thuộc các Sở GTVT và mọi người tham gia giao thông. 

 ðối tượng cụ thể: 

 1.1. Nhóm 1  

 - Cán bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng thuộc Cơ quan Bộ (Văn 
phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các Vụ, các Ban),Tổng Cục, các Cục, các Trường, Viện 
thuộc Bộ; các cơ quan, ñơn vị khác thuộc Bộ; 

 - Cán bộ, công chức, viên chức, người lao ñộng thuộc các Sở Giao thông 
vận tải. 

 1.2. Nhóm 2 

 Học viên, sinh viên, học sinh các trường ñại học, cao ñẳng, trung cấp, dạy 
nghề, các trường bồi dưỡng nghiệp vụ và tại các cơ sở ñào tạo khác trong ngành 
GTVT. 

 1.3. Nhóm 3 

 Các tổ chức, cá nhân hoạt ñộng, kinh doanh trong các lĩnh vực GTVT; các 
tổ chức, cá nhân liên quan và người tham gia giao thông, cụ thể như sau: 

 a) Về lĩnh vực ñường bộ 

 - Tổ chức, cá nhân kinh doanh và hoạt ñộng trong lĩnh vực giao thông 
ñường bộ, bao gồm: các tổng công ty nhà nước, các cơ sở ñào tạo lái xe, trung 
tâm sát hạch lái xe, người học lái xe, các doanh nghiệp, HTX, hộ  kinh doanh vận 
tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải, lái xe, nhân viên phục vụ...; 

 - Chính quyền ñịa phương, người dân sinh sống hai bên ñường bộ và người 
tham gia giao thông ñường bộ;  

 - Các tổ chức, cá nhân khác có hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh liên quan 
ñến GTVT ñường bộ. 

  b) Về lĩnh vực hàng hải 

- Các tổ chức, cá nhân hoạt ñộng, kinh doanh trong lĩnh vực giao thông 
hàng hải, bao gồm: các tổng công ty nhà nước, các doanh nghiệp cảng biển, các 
công ty vận tải biển, các cơ sở ñóng - sửa chữa tàu biển, hoa tiêu hàng hải, bảo 
ñảm an toàn hàng hải, thông tin hàng hải và các công ty kinh doanh dịch vụ hàng 
hải khác…; 

 - Chính quyền ñịa phương, người dân sinh sống tại khu vực cảng biển, 
luồng hàng hải và người tham gia giao thông hàng hải;         

 - Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có hoạt ñộng  sản xuất, kinh doanh 
liên quan ñến hàng hải. 

c) Về lĩnh vực hàng không 

- Các tổ chức, cá nhân hoạt ñộng, kinh doanh trong lĩnh vực giao thông hàng 
không, bao gồm: các tổng công ty nhà nước, các doanh nghiệp cảng hàng không, 
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các hãng hàng không, các công ty thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực hàng 
không….; 

 - Chính quyền ñịa phương, người dân sinh sống tại khu vực cảng hàng 
không, sân bay và người tham gia giao thông hàng không;  

 - Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh liên 
quan ñến hàng không. 

 d) Về lĩnh vực ñường thủy nội ñịa 

- Các tổ chức, cá nhân hoạt ñộng, kinh doanh trong lĩnh vực giao thông 
ñường thuỷ nội ñịa, bao gồm: các tổng công ty nhà nước, các doanh nghiệp và các 
chủ phương tiện vận tải ñường thuỷ nội ñịa, các doanh nghiệp cảng, bến thuỷ nội 
ñịa, các công ty thực hiện dịch vụ liên quan trong lĩnh vực ñường thuỷ nội ñịa…; 

- Chính quyền ñịa phương, người dân sinh sống tại khu vực ven sông và 
người tham gia giao thông ñường thuỷ nội ñịa; 

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh liên 
quan ñến ñường thuỷ nội ñịa. 

 ñ) Về lĩnh vực ñường sắt 

- Các tổ chức, cá nhân hoạt ñộng, kinh doanh trong lĩnh vực giao thông 
ñường sắt, bao gồm: các tổng công ty nhà nước, các doanh nghiệp vận tải ñường 
sắt, các doanh nghiệp ga ñường sắt, các công ty thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực 
ñường sắt…; 

         - Chính quyền ñịa phương, người dân ñịa phương nơi có ñường sắt ñi qua và 
người tham gia giao thông ñường sắt; 

 - Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh liên 
quan ñến ñường sắt. 

 2. Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật  

 2.1. ðối với ñối tượng thuộc nhóm 1 

 a) Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực 
tiếp ñến quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao ñộng: các 
quy ñịnh về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan quản lý nhà nước; chế ñộ công 
vụ, công chức, viên chức; quy chế làm việc của Cơ quan Bộ, các cơ quan, ñơn vị 
thuộc Bộ; các cơ quan, ñơn vị thuộc Sở. Các quy ñịnh về văn thư, lưu trữ; các quy 
ñịnh về xây dựng, thẩm ñịnh, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy chế dân 
chủ ở cơ quan, ñơn vị; các quy ñịnh về chi tiêu nội bộ của cơ quan; các quy ñịnh 
về thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo; quy chế tiếp công dân; các vấn ñề về cải 
cách hành chính; quy ñịnh pháp luật liên quan ñến hội nhập kinh tế quốc tế; các 
quy ñịnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng; Luật 
Thanh tra….; 

 b) Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm 
quyền ban hành của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải và các văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ, Cơ quan ngang 
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Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ liên quan ñến GTVT; ñặc biệt các quy ñịnh về trật 
tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường trong lĩnh vực GTVT. 

 2.2. ðối với ñối tượng thuộc nhóm 2 

 a) Tuyên truyền, phổ biến và lồng ghép vào môn học pháp luật các văn bản 
quy phạm pháp luật chuyên ngành GTVT, gắn với ngành nghề chuyên môn và nội 
dung ñào tạo của nhà trường cho ñội ngũ giáo viên giảng dạy môn pháp luật, học 
sinh, sinh viên, học viên các trường ñại học, cao ñẳng và trung học, các cơ sở ñào 
tạo khác trực thuộc Bộ, thuộc các Tổng cục, các Cục, các Sở; 

 b) Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông; pháp 
luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực GTVT; pháp luật về phòng, chống các tệ 
nạn xã hội…. 

 2.3. ðối với ñối tượng thuộc nhóm 3 

 - Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành 
trong các lĩnh vực ñường bộ, ñường sắt, hàng hải, ñường thuỷ nội ñịa, hàng 
không; ñặc biệt chú trọng pháp luật về an toàn giao thông, bảo vệ hành lang an 
toàn giao thông, pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực GTVT cho người 
tham gia giao thông và các ñối tượng liên quan; 

 - Tuyên truyền, phổ biến cho ñối tượng là người sử dụng lao ñộng và người 
lao ñộng trong các doanh nghiệp các quy ñịnh của pháp luật liên quan tới hoạt 
ñộng của doanh nghiệp, các quy ñịnh pháp luật về lao ñộng, về quyền và nghĩa vụ 
của người sử dụng lao ñộng; về giải quyết tranh chấp lao ñộng; về hợp ñồng lao 
ñộng, tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, kỷ luật lao ñộng, trách 
nhiệm vật chất khi vi phạm kỷ luật lao ñộng, an toàn lao ñộng; chế ñộ bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm y tế; thủ tục giải quyết tranh chấp lao ñộng…. 

 2.4. Các nội dung pháp luật chuyên ngành cần phổ biến, giáo dục cho các 
ñối tượng 

 a) Về lĩnh vực ñường bộ 

 - Luật Giao thông ñường bộ năm 2008 và các văn bản quy phạm pháp luật 
hướng dẫn thi hành Luật Giao thông ñường bộ năm 2008;  

 - Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan ñến hoạt ñộng sản xuất, kinh 
doanh trong lĩnh vực ñương bộ: quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 
ñường bộ; quản lý về phương tiện và người ñiều khiển phương tiện giao thông 
ñường bộ; các quy ñịnh về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường GTVT ñường 
bộ; quản lý về vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải ñường bộ; xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực giao thông ñường bộ … cũng như các ñiều ước quốc tế liên 
quan mà Việt Nam là thành viên. 

 b) Về lĩnh vực hàng hải 

- Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành 
Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005; 
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- Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới hoạt ñộng sản xuất, kinh 
doanh trong lĩnh vực hàng hải; các quy ñịnh về an toàn, an ninh hàng hải và bảo 
vệ môi trường; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải…cũng như 
các ñiều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên. 

 c) Về lĩnh vực hàng không 

- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 và các văn bản hướng 
dẫn thi hành Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006; 

- Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới hoạt ñộng sản xuất, kinh 
doanh trong lĩnh vực hàng không; các quy ñịnh về an toàn, an ninh hàng không và 
bảo vệ môi trường; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không…. 
cũng như các ñiều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên. 

d) Về lĩnh vực ñường thủy nội ñịa 

- Luật Giao thông ñường thuỷ nội ñịa năm 2004 và các văn bản hướng dẫn 
thi hành Luật Giao thông ñường thuỷ nội ñịa năm 2004; 

- Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới hoạt ñộng sản xuất, kinh 
doanh trong lĩnh vực ñường thuỷ nội ñịa; các quy ñịnh về an toàn giao thông 
ñường thuỷ nội ñịa và bảo vệ môi trường; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực giao thông ñường thuỷ nội ñịa…cũng như các ñiều ước quốc tế liên quan mà 
Việt Nam là thành viên. 

ñ) Về lĩnh vực ñường sắt 

- Luật ðường sắt và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật ðường sắt; 

- Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới hoạt ñộng sản xuất, kinh 
doanh trong lĩnh vực ñường sắt; các quy ñịnh về an toàn giao thông ñường sắt và 
bảo vệ môi trường; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông ñường 
sắt…. cũng như các ñiều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên. 

e) Ngoài ra, một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan cần ñược tuyên 
truyền, phổ biến: 

 - Các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật trong ngành GTVT; pháp luật 
về ñầu tư xây dựng công trình giao thông; 

 - Các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành mới ban hành. 

 3. Các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật: 

 Tuỳ từng ñối tượng PBGDPL và ñiều kiện cụ thể của các cơ quan, ñơn vị 
trong ngành GTVT, việc PBGDPL ñược thực hiện bằng các hình thức, biện pháp 
chủ yếu sau: 

 3.1. Tuyên truyền PBGDPL thông qua hình thức tuyên truyền miệng; 

 3.2. PBGDPL qua báo, tạp chí chuyên ngành và các phương tiện thông tin 
ñại chúng khác (truyền hình, phát thanh). Tổ chức và duy trì chuyên mục 
PBGDPL qua báo và tạp chí chuyên ngành với một số hình thức như sau: 
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 - Giới thiệu chủ trương, ñường lối, chính sách của ðảng, chú trọng giới 
thiệu các văn bản pháp luật liên quan ñến ngành GTVT; cập nhật, phổ biến các 
văn bản pháp luật mới ñược ban hành hoặc ñược sửa ñổi, bổ sung;  

 - Phản ánh thực tiễn thi hành và áp dụng pháp luật thông qua các vụ việc cụ 
thể liên quan ñến pháp luật hoặc thông qua hoạt ñộng của các cơ quan nhà nước; 

 - Thực hiện giải ñáp, tư vấn pháp luật trên báo, tạp chí chuyên ngành; 

 - Nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới trong thực tiễn thi hành, chấp 
hành, ñặc biệt là những cá nhân, tổ chức dũng cảm ñấu tranh chống những biểu 
hiện tiêu cực, tham nhũng, vô trách nhiệm, những hành vi vi phạm pháp luật  về 
GTVT; 

3.3. Sử dụng triệt ñể công nghệ thông tin trong PBGDPL; xây dựng, duy trì, 
cập nhật cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật về GTVT có liên quan ñến 
hoạt ñộng của các cơ quan quản lý nhà nước về GTVT, doanh nghiệp hoạt ñộng 
trong lĩnh vực GTVT, trừ các văn bản thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy 
ñịnh của pháp luật; tăng cường các hình thức PBGDPL trên trang Website như: 
cung cấp văn bản pháp luật miễn phí; hỏi ñáp pháp luật; xây dựng các chuyên 
mục chuyên sâu về pháp luật; tổ chức giao lưu trực tuyến; giải ñáp pháp luật qua 
thư ñiện tử hoặc trực tiếp; 

 3.4. Lồng ghép phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về GTVT vào các 
môn dạy và học pháp luật trong các trường ñại học, cao ñẳng, trung học và các cơ 
sở giáo dục khác trong ngành GTVT. Tăng cường mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng 
kiến thức pháp luật chuyên ngành và nâng cao tính thực tiễn trong bài giảng của 
giáo viên, giảng viên; 

 3.5. ðổi mới và ña dạng hoá các hình thức thi tìm hiểu pháp luật nhằm 
ñộng viên, khuyến khích ñối tượng tìm ñọc, nâng cao hiểu biết pháp luật, nâng 
cao trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ của ñối tượng. Phát huy có hiệu quả các hình 
thức thi viết, thi nói, thi trắc nghiệm (thi vấn ñáp, thi qua sân khấu bằng các hình 
thức thi như tuyên truyền viên pháp luật giỏi, …); 

 3.6. ða dạng hoá các loại tài liệu tuyên truyền, PBGDPL như: biên soạn ñề 
cương tuyên truyền pháp luật; sách hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; biên soạn tờ rơi 
tuyên truyền pháp luật; biên soạn tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy 
phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực GTVT. Xây dựng băng tiếng, băng 
hình tuyên truyền pháp luật nhằm truyền tải kiến thức pháp luật ñến mọi người 
thông qua tiếng nói, hình ảnh trên các phương tiện thông tin ñại chúng; 

 3.7. Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng tài liệu của tủ sách pháp 
luật. Rà soát, cập nhật, bổ sung sách pháp luật mới phù hợp với yêu cầu sử dụng 
của cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng bổ sung sách pháp luật phổ thông, 
sách pháp luật chuyên ngành, sách hỏi ñáp pháp luật. Khai thác có hiệu quả Công 
báo và các tài liệu trong tủ sách pháp luật. ða dạng hoá các loại hình tủ sách pháp 
luật, tiến tới kết hợp mô hình tủ sách pháp luật truyền thống với tủ sách pháp luật 
ñiện tử; 
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 3.8. Tăng cường PBGDPL thông qua hoạt ñộng của các loại hình câu lạc bộ 
pháp luật nhằm mục ñích tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, tìm hiểu pháp luật và nâng 
cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng. Tập 
trung ñổi mới tổ chức tuyên truyền pháp luật tại câu lạc bộ theo chuyên ñề; trao 
ñổi, giải ñáp những tình huống pháp luật từ thực tiễn. 

 III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

 1. Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công 
tác PBGDPL 

 1.1. Thành lập Hội ñồng phối hợp công tác PBGDPL của Bộ. 

 1.2. Củng cố và kiện toàn ñội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công 
tác PBGDPL, cán bộ pháp chế của Bộ và các cơ quan, ñơn vị trực thuộc Bộ, các 
Sở GTVT. 

 1.3. Bố trí cán bộ có trình ñộ chuyên môn về pháp luật hoặc cán bộ có kinh 
nghiệm nhiều năm tham gia công tác pháp chế ñể theo dõi, thực hiện công tác 
PBGDPL từ Cơ quan Bộ cho ñến Tổng Cục,  Cục, Vụ, Viện, các Tập ñoàn, Tổng 
công ty, Công ty, các Trường trực thuộc Bộ, thuộc Tổng cục, thuộc Cục, thuộc 
các Sở GTVT. 

 1.4. Tổ chức các lớp tập huấn kiến thức, nghiệp vụ PBGDPL nhằm nâng 
cao vai trò của ñội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. 

 1.5. Phát huy vai trò của các luật gia, cán bộ công ñoàn, cán bộ ñoàn thanh 
niên ñể thực hiện tuyên truyền, PBGDPL về GTVT. 

 2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hình thức, biện pháp PBGDPL 

 2.1 Tăng cường phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật thông qua hình 
thức tuyên truyền miệng. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15 
tháng 10 năm 2007 của Ban Bí thư Trung ương ðảng về tiếp tục ñổi mới và nâng 
cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Tăng 
cường giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và các văn bản 
quy phạm pháp luật liên quan ñến chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao ñộng thông qua hình thức tuyên truyền miệng. ðổi mới 
phương pháp giới thiệu văn bản quy phạm pháp luật theo hướng tăng cường trao 
ñổi, ñối thoại, thảo luận, giải ñáp yêu cầu từ phía người ñược tuyên truyền. Mở 
rộng các hình thức tuyên truyền miệng như: mở các lớp tập huấn văn bản quy 
phạm pháp luật; nói chuyện chuyên ñề về pháp luật; lồng ghép việc tuyên truyền 
pháp luật vào buổi họp…. 

2.2. §æi míi, n©ng cao chÊt l−îng c¸c h×nh thøc PBGDPL: lång ghÐp néi 
dung PBGDPL vµo néi dung c¸c ho¹t ®éng sinh ho¹t v¨n hãa, v¨n nghÖ, sinh ho¹t 
chÝnh trÞ; cung cÊp c¸c tµi liÖu PBGDPL vµ x©y dùng tñ s¸ch ph¸p luËt; tæ chøc 
b¸o c¸o chuyªn ®Ò vÒ ph¸p luËt giao th«ng vËn t¶i; tæ chøc c¸c cuéc thi t×m hiÓu 
ph¸p luËt GTVT; giíi thiÖu toµn bé néi dung v¨n b¶n ph¸p luËt qua c¸c Ên phÈm 
vµ trang th«ng tin ®iÖn tö, cã thÓ biªn tËp d−íi d¹ng hái - ®¸p nh»m tuyªn truyÒn, 
h−íng dÉn, gi¶i thÝch v¨n b¶n ph¸p luËt; t¨ng c−êng giíi thiÖu c¸c quy ®Þnh cña 
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ph¸p luËt th«ng qua h×nh thøc tuyªn truyÒn miÖng, tæ chøc trao ®æi, hội nghị, hội 
thảo, ®èi tho¹i trùc tiÕp, gi¶i ®¸p c¸c yªu cÇu tõ phÝa ®èi t−îng ®−îc tuyªn truyÒn 
nh»m n©ng cao tÝnh chñ ®éng trong viÖc tiÕp thu kiÕn thøc ph¸p luËt; th«ng qua 
ho¹t ®éng thùc thi ph¸p luËt cña c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ nh−: thanh tra, kiÓm tra, cÊp 
giÊy phÐp … ®Ó phæ biÕn, h−íng dÉn thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt; tæ 
chøc biªn so¹n c¸c lo¹i tµi liÖu cÇn thiÕt phôc vô cho viÖc PBGDPL trong tõng lÜnh 
vùc; tµi liÖu ph¶i b¶o ®¶m ®Çy ®ñ, ng¾n gän, xóc tÝch, dÔ hiÓu vµ phï hîp víi tõng 
®èi t−îng. 

2.3. Chñ ®éng phèi hîp víi c¸c c¬ quan truyÒn th«ng, báo chí t¨ng c−êng 
viÖc phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt trªn c¸c ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng; nªu 
g−¬ng ng−êi tèt, viÖc tèt trong viÖc chÊp hµnh quy ®Þnh vÒ an toµn giao th«ng. 

2.4. Chñ ®éng phèi hîp víi c¸c c¬ quan, ®oµn thÓ, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x] 
héi, c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc trong n−íc vµ n−íc ngoµi ®Ó phæ biÕn, gi¸o dôc 
ph¸p luËt trùc tiÕp ®Õn tõng hé gia ®×nh, tõng ng−êi d©n, tõng c¸n bé, c«ng chøc, 
viªn chøc, ng−êi lao ®éng; ®−a viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt vÒ an toµn giao th«ng 
thµnh tiªu chÝ ®¸nh gi¸ thi ®ua, khen th−ëng vµ b×nh xÐt, ®¸nh gi¸ chÊt l−îng c¸n 
bé, c«ng chøc, viªn chøc, ng−êi lao ®éng hµng n¨m. 

2.5. §Èy nhanh viÖc x] héi hãa trong c«ng t¸c PBGDPL ®Ó huy ®éng tèi ®a 
mäi nguån lùc trong x] héi. 

 3. Hoàn thiện thể chế về công tác PBGDPL 

 3.1. Tham gia xây dựng dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật do Bộ Tư 
pháp soạn thảo, dự kiến trình Quốc hội Khoá XII; tham gia xây dựng các văn bản 
hướng dẫn thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật sau khi ñược Quốc hội 
thông qua. 

 3.2. Tham gia xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh 
nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Xây dựng và thực hiện Chương 
trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Bộ Giao thông vận tải. 

 3.3. Phối hợp với Bộ Tư pháp rà soát, sửa ñổi, bổ sung các quy ñịnh về 
quản lý, sử dụng kinh phí ñảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây 
dựng chế ñộ hỗ trợ cho ñội ngũ chuyên viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên làm 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.  

  3.4. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy ñịnh cụ thể về công tác 
tuyên truyền, PBGDPL trong ngành GTVT. 

 4. ðầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác PBGDPL 

 4.1. ðầu tư về cơ sở vật chất, tăng cường ứng dụng kỹ thuật, trang bị 
phương tiện hiện ñại (máy vi tính, máy chiếu, máy quay phim, máy ảnh, máy ghi 
âm…) ñể nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL;  

 4.2. Huy ñộng sự tham gia, ñóng góp tự nguyện của các các cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp cho hoạt ñộng PBGDPL. 
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 IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

 1. Kinh phí thực hiện Chương trình ñược bố trí trong Kế hoạch ngân sách 
hàng năm của Bộ Giao thông vận tải và huy ñộng từ sự ñóng góp tự nguyện của 
cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

 2. Kinh phí thực hiện Chương trình ñược quản lý và sử dụng hiệu quả, ñúng 
pháp luật. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Thời gian thực hiện Chương trình  

 1.1. Từ năm 2008 ñến 2012: tổ chức triển khai thực hiện Chương trình 
thông qua việc thực hiện Kế hoạch hàng năm về PBGDPL về GTVT; 

 1.2. Các công việc cụ thể khác. 

 a) Năm 2008: Xây dựng Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 
2008 - 2012 của Bộ Giao thông vận tải; 

  b) Năm 2009: thành lập Hội ñồng phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ; 

 c) Năm 2010: tổ chức sơ kết ñánh giá và ñề xuất các giải pháp ñể hoàn 
thành mục tiêu của Chương trình; 

 d) Năm 2012: tổ chức tổng kết ñánh giá kết quả thực hiện Chương trình, 
trên cơ sở ñó khẳng ñịnh những mô hình PBGDPL phù hợp, rút ra những bài học 
kinh nghiệm cần thiết ñể triển khai tốt công tác PBGDPL trong giai ñoạn tiếp 
theo. 

 2. Phân công trách nhiệm 

 2.1. Các Vụ, Tổng cục, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, doanh nghiệp, 
các trường và các cơ quan, ñơn vị khác thuộc Bộ (sau ñây gọi tắt là các cơ quan, 
ñơn vị trực thuộc Bộ): 

 - Trên cơ sở Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 - 2012 
của Bộ các cơ quan, ñơn vị trực thuộc Bộ chủ ñộng xây dựng kế hoạch PBGDPL 
hàng năm ñể triển khai ở ñơn vị mình trình Bộ tổng hợp ban hành Kế hoạch 
PBGDPL hàng năm của Bộ; 

- Văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, ñơn vị nào ñược Lãnh ñạo Bộ 
phân công chủ trì soạn thảo ñể trình Bộ trưởng theo thẩm quyền hoặc ñể Bộ 
trưởng trình Chính phủ hoặc Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành thì 
cơ quan, ñơn vị ñó chủ ñộng thực hiện việc phổ biến văn bản ñó sau khi ñã ñược 
cấp có thẩm quyền ký ban hành; 

 - Xây dựng Dự toán kinh phí bảo ñảm cho công tác PBGDPL của cơ quan, 
ñơn vị theo Kế hoạch xây dựng dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, ñơn vị 
trình Bộ tổng hợp, phê duyệt;   

 - Bố trí ñủ ngân sách theo kế hoạch ñã ñược phê duyệt bảo ñảm cho công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, ñơn vị; 
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 - Bố trí cán bộ làm công tác pháp chế phụ trách công tác PBGDPL ở cơ 
quan, ñơn vị; 

 - Phối hợp với Vụ Pháp chế trong việc phổ biến các văn bản quy phạm 
pháp luật chuyên ngành; 

 - Các Vụ, Tổng cục, Cục có chức năng quản lý, theo dõi các doanh nghiệp 
trong phạm vi chức năng của mình có trách nhiệm chủ ñộng, phối hợp với Vụ 
Pháp chế triển khai hoạt ñộng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong ngành 
GTVT.  

 2.2. Vụ Pháp chế: 

  - Chủ trì phối hợp với các cơ quan, ñơn vị trực thuộc Bộ triển khai thực 
hiện công tác PBGDPL; 

 - Chủ trì hướng dẫn, ñôn ñốc tổng hợp, theo dõi các cơ quan, ñơn vị trực 
thuộc Bộ thực hiện có hiệu quả Chương trình;  

 - Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin xây dựng Trang thông tin 
PBGDPL, ñưa lên website của Bộ. Biên soạn các tài liệu phục vụ triển khai 
Chương trình; 

 - Chủ trì, xây dựng phương án thành lập Hội ñồng phối hợp công tác 
PBGDPL của Bộ Giao thông vận tải trình Lãnh ñạo Bộ; 

 - Là ñầu mối phối hợp với các Vụ, Tổng cục, Cục có liên quan xây dựng và 
tổ chức thực hiện việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong ngành GTVT; 

 - Phối hợp với Vụ Tài chính ñề xuất, phân bổ dự toán kinh phí bảo ñảm cho 
công tác PBGDPL của Bộ và các cơ quan, ñơn vị trực thuộc Bộ trình Lãnh ñạo 
Bộ; 

 - Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và ñề xuất khen thưởng ñối với tập thể, 
cá nhân trực thuộc Bộ có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình 
PBGDPL. 

 2.3. Vụ Tài chính:  

 - Xây dựng dự toán, cân ñối kinh phí trong Dự toán ngân sách hàng năm 
của Bộ Giao thông vận tải ñể bố trí ngân sách bảo ñảm cho công tác PBGDPL; 
ñồng thời tìm kiếm nguồn viện trợ của các Tổ chức quốc tế ñể hỗ trợ cho công tác 
PBGDPL trong ngành GTVT; 

 - Chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các cơ quan, ñơn vị liên quan ñề 
xuất phân bổ dự toán kinh phí bảo ñảm cho công tác PBGDPL của Bộ và các cơ 
quan, ñơn vị trực thuộc Bộ; 

 - Hướng dẫn chế ñộ quản lý và sử dụng kinh phí PBGDPL theo chế ñộ tài 
chính hiện hành. 

 2.4. Vụ Tổ chức cán bộ: 

 - Củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác 
PBGDPL trong ngành GTVT; 
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 - Phối hợp với Vụ Pháp chế ñề xuất hình thức khen thưởng phù hợp nhằm 
khuyến khích các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL. 

 2.5. Trung tâm Công nghệ thông tin, Tạp chí Giao thông vận tải, Báo Giao 
thông vận tải, Báo bạn ñường, các Tạp chí ngành: 

 Tiếp tục củng cố, xây dựng và duy trì các chuyên trang, chuyên mục thông 
tin, phổ biến pháp luật; chú trọng phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật 
chuyên ngành, các văn bản pháp luật liên quan ñến chức năng quản lý nhà nước 
về GTVT, an toàn giao thông, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan ñến hoạt 
ñộng của các cơ quan, ñơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ, thuộc ngành. 

 2.6. Văn phòng Bộ:  

 Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin, Vụ Pháp chế bảo ñảm cơ sở 
kỹ thuật về công nghệ thông tin phục vụ công tác PBGDPL. 

 2.7. Các trường thuộc Bộ, thuộc Tổng cục, thuộc Cục: 

  - ðối với các trường trực thuộc Bộ: phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức 
cán bộ xây dựng các chương trình ñào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và triển 
khai thực hiện trong từng trường; giới thiệu các văn bản pháp luật của ngành 
GTVT trên trang Website của các trường.  

 - ðối với các trường trực thuộc Tổng Cục, Cục: thực hiện công tác 
PBGDPL cho cán bộ, giảng viên, học viên theo Kế hoạch PBGDPL của các Tổng 
cục, Cục phù hợp với Chương trình này. 

 2.8. Các Tập ñoàn, Tổng công ty nhà nước (TCTy 91) thuộc ngành GTVT: 

 - Trên cơ sở Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 - 2012 
của Bộ, chủ ñộng xây dựng Kế hoạch PBGDPL hàng năm ñể triển khai ở cơ quan, 
ñơn vị mình. 

 - Bố trí ñủ kinh phí, cán bộ thực hiện công tác PBGDPL của cơ quan, ñơn 
vị mình; 

 - Phối hợp với các cơ quan, ñơn vị của Bộ GTVT (Vụ Pháp chế, các Tổng 
cục, Cục chuyên ngành) ñể tổ chức thực hiện công tác PBGDPL.  

 2.9. Các Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 

 - Trên cơ sở Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 - 2012 
của Bộ, Sở Giao thông vận tải tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh ñể xây dựng 
Chương trình PBGDPL tại ñịa phương, ñặc biệt chú trọng tuyên truyền, phổ biến 
các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành GTVT;  

 - Thực hiện công tác PBGDPL ñối với cán bộ, công chức, viên chức, người 
lao ñộng thuộc ngành trong phạm vi ñịa phương; bảo ñảm cho cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao ñộng trong ngành tại ñịa phương nắm vững và hiểu ñược các 
quy ñịnh trong văn bản pháp luật chuyên ngành GTVT, các chế ñộ, chính sách và 
pháp luật có liên quan; 
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 - Chỉ ñạo các trường, các cơ sở ñào tạo trực thuộc các Sở thực hiện công tác 
PBGDPL cho cán bộ, viên chức, giảng viên, học viên theo Kế hoạch PBGDPL 
hàng năm của Sở, phù hợp với Chương trình này; 

 - Phối hợp với Sở Tư pháp, ðài phát thanh - truyền hình, các ban, ngành 
trong tỉnh ñể thực hiện công tác PBGDPL về GTVT ñến các doanh nghiệp, người 
dân tham gia giao thông trong tỉnh. 

 3. Chế ñộ báo cáo và kiểm tra 

 3.1. ðịnh kỳ 06 (sáu) tháng và 01 (một) năm, các cơ quan, ñơn vị trực 
thuộc Bộ, các tập ñoàn, Tổng công ty 91 báo cáo kết quả thực hiện công tác 
PBGDPL về Bộ (qua Vụ Pháp chế). Các Sở Giao thông vận tải báo cáo công tác 
PBGDPL hàng năm cho Uỷ ban nhân dân tỉnh ñồng thời gửi Bộ Giao thông vận 
tải (qua Vụ Pháp chế); 

 3.2. ðịnh kỳ 01 (một) năm, Bộ GTVT (Vụ Pháp chế) thông báo cho Bộ Tư 
pháp kết quả thực hiện công tác PBGDPL hàng năm của Bộ; 

 3.3. Trước ngày 01 tháng 10 hàng năm, các cơ quan, ñơn vị trực thuộc Bộ 
gửi về Bộ (qua Vụ pháp chế) Dự thảo Kế hoạch PBGDPL cụ thể của năm sau ñể  
tổng hợp trong Kế hoạch PBGDPL hàng năm của Bộ; 

 3.4. Vụ Pháp chế thường xuyên tổ chức kiểm tra nắm tình hình triển khai 
Chương trình, kịp thời phát hiện những vấn ñề bất cập, nảy sinh ñể ñiều chỉnh   
Chương trình cho phù hợp. 

  4. ðiều chỉnh, bổ sung 

 Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 ñến 2012 của Bộ 
Giao thông vận tải là Chương trình tổng thể và có thể ñược ñiều chỉnh, bổ sung 
cho phù hợp với từng năm./. 

                                                      
                                                                           BỘ TRƯỞNG 
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